	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	(((((


PHIẾU KHẢO SÁT, THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Giới thiệu chung
1.1 Tên Công ty/Doanh nghiệp:.............................................................................

1.2 Địa chỉ:....................................................Điện thoại liên hệ:………………....
1.3 Họ và tên Giám đốc:   .................................................Điện thoại :..................
1.4 Ngành nghề sản xuất:.......................................................................................
1.5 Tổng diện tích đất :.......................................................................................
1.6 Tổng số cán bộ, công nhân viên:…………………………………………….
1.7 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 
        ( Hoạt động tốt

( Hoạt động cầm chừng

( Ngừng hoạt động

( Trường hợp khác:………………………………………..


Số ngày hoạt động trong năm:…………ngày
1.8 Sản phẩm chính (Viết thêm trang nếu cần thiết):

	STT
	SẢN PHẨM
	CÔNG SUẤT (Sản phẩm / tháng hay năm)

	
	
	Công suất thiết kế
	Công suất thực tế

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


1.9 Nguyên, nhiên liệu chính (Bao gồm cả điện, nước, nhiên liệu sử dụng-có thể kê khai đính kèm):

	STT
	LOẠI NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU
	LƯỢNG SỬ DỤNG
(Đơn vị / năm hay tháng)
	LƯỢNG DỰ TRỮ

(Đơn vị / năm hay tháng)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	....
	
	
	


II. Thông tin về sử dụng nước:
Tổng khối lượng nước sử dụng đầu vào: ...................................(m³/tháng)

III.  Thông tin về chất thải rắn:
3.1 Chất thải rắn, phế liệu phát sinh và biện pháp xử lý:

( Điền các số liệu cần thiết vào Bảng sau:

	TT
	Dạng chất thải
	Tổng KL (Đơn vị / tháng)
	Bán ra 
bên ngoài
	Thải ra ngoài (Tiêu hủy)
	Đơn vị thu mua/tiêu hủy (*) – Số lần thu mua, thu gom trong tháng

	I
	CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II
	CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	III
	CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


(*): Ghi tên đơn vị thu mua tiêu hủy và tên đơn vị hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn

3.2 Hiện trạng phân loại và lưu chứa Chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) – Chất thải nguy hại (CTNH) tại nhà máy:


( Để CTNH lẫn với CTRCN không nguy hại và rác sinh hoạt;


( Có quy hoạch khu vực, có dụng cụ để riêng CTNH.


( Cách khác:



(Nơi lưu chứa: 
( Có nơi lưu chứa;
( Không có nơi lưu chứa;


(Vị trí lưu chứa: 
( Ngoài trời;
( Khu vực có mái che;

IV. Thông tin về Xử lý nước thải, khí thải phát sinh: 

4.1 Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng nước thải? 

* Nước thải chủ yếu là:

( Nước thải sinh hoạt

( Nước thải sản xuất 

Nguồn nước thải  khác:.................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
* Lưu lượng nước thải sản xuất là:……………………m³/ngày đêm
* Lưu lượng nước thải sinh hoạt là:……………………m³/ngày đêm

*
Nơi tiếp nhận nước  thải................................................................................
......................................................................................................................
4.2 Quý Công ty có trang bị hệ thống xử lý nước thải không?

       ( Có (Trả lời câu 4.3)
                        ( Không (Trả lời câu 4.4)
4.3 Hệ thống xử lý nước thải và công suất xử lý:

* Công suất hệ thống xử lý nước thải công nghiệp……....……m³/ngày đêm


* Công suất hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt : …………      m³/ngày đêm

4.4 Nước thải của cơ sở sản xuất của Quý Công ty được xử lý như thế nào?

        ( Đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của..........................................;

( Tuần hoàn tái sử dụng lại. 

( Xả thải trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý
 
( Khác.

4.5 Hệ thống thoát nước thải và nước mưa tại nhà máy của Quý Công ty đã tách rời chưa? 

        ( Đã có 2 hệ thống thoát nước tách rời;

( Nước thải thoát vào mương nước mưa; 

( Nước mưa thoát vào mương nước thải;

 
( Không xác định được.
4.6 Bụi và khí thải phát sinh từ khâu sản xuất nào? 


.....................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................
4.7 Quý công ty có trang bị hệ thống xử lý khí thải không?       
         ( Có                    ( Không

4.8 Tình trạng hoạt động hệ thống xử lý khí thải?

        ( Hoạt động tốt;

( Hoạt động bình thường; 

( Không hoạt động.

4.9 Tiếng ồn/Rung phát sinh trong quá trình máy móc vận hành và biện pháp xử lý.........................................................................................................................

……………………………………………..
………………………………………………………………………………….
V. Thông tin về hoạt động bảo vệ môi trường: 

5.1 Quý Công ty đã có nhân viên phụ trách về môi trường chưa?

( Có (vui lòng cho biết thông tin bên dưới)



( Chưa có

Họ và tên:


Chức vụ:…………………………………………………………………………
Điện thoại liên lạc.................................... Email 


5.2 Quý Công ty đã tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường (Đánh dấu  ( vào ô  trống)


( Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);


( Bản cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường
( Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 

( Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

( Chưa làm.


Số, tên, ngày tháng, cơ quan ban hành của Quyết định phê duyệt/ Kế hoạch BVMT/Đề án BVMT chi tiết/Đề án BVMT đơn giản……………………
…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5.3 Quý Công ty đã thực hiện thủ tục hoàn thành công trình biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động ? (Đánh dấu  ( vào ô  trống)


( Đã thực hiện  (ghi thông tin đầy đủ).

( Chưa thực hiện.
( Không thuộc đối tượng thực hiện.


Số, tên, ngày tháng của Giấy xác nhận Hoàn thành công trình, biện pháp BVMT: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

5.4 Quý Công ty đã thực hiện đăng ký chủ nguồn thải nguy hại chưa? (Đánh dấu  ( vào ô  trống)
( Đã thực hiện  (ghi thông tin đầy đủ )

( Chưa thực hiện.

( Không thuộc đối tượng thực hiện.


Số, tên, ngày tháng của Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại…………
………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5.5 Quý Công ty đã thực hiện đầy đủ việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp chưa? (Đánh dấu  ( vào ô  trống)
( Đã kê khai và nộp phí đầy đủ từ khi có Quy định của nhà nước;

( Đã kê khai và nộp phí cho các năm;

( Chưa kê khai và chưa nộp phí từ khi có Quy định của nhà nước.
5.6 Quý Công ty đã thực hiện áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001? (Đánh dấu  ( vào ô  trống)
( Đã thực hiện  (ghi thông tin đầy đủ )

( Chưa thực hiện.

( Không thuộc đối tượng thực hiện.


VI. Thu thập thông tin về các đợt kiểm tra, kết quả kiểm tra của cơ quan nhà nước về lĩnh vực môi trường tại đơn vị:

- Số đợt kiểm tra:
/năm

- Tên Đoàn kiểm tra:....................................................................................
VII. Nhu cầu đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin về lĩnh vực môi trường của Quý Công ty:
VIII. Các kiến nghị khác:



                                       Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2020

                                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                     (ký tên, đóng dấu)

-6-

